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Nội dung bài viết 

1. Bài 7: Viết trang 87, 88 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Cánh Diều 

Bài 7: Viết trang 87, 88 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Cánh Diều 

Chính tả 

Câu 1 trang 87 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Nhớ - viết : Cái cầu (2 khổ thơ cuối) 

Trả lời: 

Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê 

Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ 

Con sáo sang sông bắc cầu ngọn gió 

Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre. 

 

Yêu hơn, cả cái cầy ao mẹ thường đãi đỗ 

Là cái cầu này ảnh chụp xa xa 

Mẹ bảo: Câu Hàm Rồng sông Mã 

Con cứ gọi: cái cầu của cha. 

Phạm Tiến Duật 

Học sinh học thuộc bài thơ và nhớ viết chính xác. 

Chú ý từ ngữ dễ viết sai: chum nước, ngọn gió, qua ngòi, đãi đỗ, Hàm Rồng, sông 
Mã. 

Câu 2 trang 87 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Chọn vần phù hợp vào ô trống: 

a) Vần uêu hoặc êu ? 

Tiếng k.. Ng… ngoào M… máo Th… thào 

b) Vần uyu hoặc iu ? 
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Kh.. tay Ngượng ngh… Ngã kh… Khúc kh… 

Trả lời: 

a) Vần uêu hoặc êu ? 

Tiếng kêu  Nguều ngoào Mếu máo Thều thào 

b) Vần uyu hoặc iu ? 

Khuỷu tay Ngượng nghịu Ngã khuỵu Khúc khuỷu 

Câu 3 trang 88 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1: Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp: 

a) Chữ r, d hoặc gi ? 

Mùa hạ đến là ..ài 

Tiếng ve kêu sốt ..uột 

Mùa đông …ồi mùa xuân 

Sợi mưa phùn …ăng suốt 

…iêng mùa thu đẹp thế 

Lại ngắn ngủi làm sao 

Đến và đi đều khẽ 

Như là trong chiêm bao 

Nguyễn Hoàng Sơn 

b) Dấu hỏi hay dấu ngã ? 

Suốt đời tôi chi mơ 

Được làm cho các em 

Nhưng bài thơ nho nho 

Như những hòn bi xanh,đo các em chơi 
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Như những quả quýt, quả cam 

Các em tay bóc vo, miệng cười,.... 

Phạm Hổ 

Trả lời: 

a) Chữ r, d hoặc gi ? 

Mùa hạ đến là dài 

Tiếng ve kêu sốt ruột 

Mùa đông rồi mùa xuân 

Sợi mưa phùn giăng suốt 

Riêng mùa thu đẹp thế 

Lại ngắn ngủi làm sao 

Đến và đi đều khẽ 

Như là trong chiêm bao 

b) Dấu hỏi hay dấu ngã ? 

Suốt đời tôi chỉ mơ 

Được làm cho các em 

Những bài thơ nho nhỏ 

Như những hòn bi xanh,đỏ các em chơi 

Như những quả quýt, quả cam 

Các em tay bóc vỏ, miệng cười,.... 


